
Tổng
Đất ở tại 

nông thôn
Tổng

Đất trồng 

cây hằng 

năm

Đất trồng 

lúa

Đất nông 

nghiệp

1

Công ty TNHH MTV 

Tổng công ty Cao su 

Đồng Nai

số 47, đường số 1, tổ 3, 

Khu phố Trung tâm, 

phường Xuân Lập, thành 

phố Đồng Nai

100,404.8 100,404.8 100,404.8 0 0 1,506,072,000 2,374,224,146 0 3,880,296,146

Tổng 100,404.8 0.0 0.0 100,404.8 0.0 0.0 100,404.8 0 0 1,506,072,000 2,374,224,146 0 0 3,880,296,146

3,880,296,146

97,007,404

14,551,111

82,456,293

3,977,303,550

,

2. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường 2,5% 

Trong đó:

- Kinh phí cho UBND xã Bình An (0,375%)

- Kinh phí cho TTPTQĐ CNLT (2,125%)

Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm linh ba nghìn, năm trăm năm mươi đồng./.

Tổng cộng (1+2): 

(kèm Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026)

Diện tích đất bồi thường (m²)

Phi nông nghiệp Nông nghiệp

1. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Tổng diện 

tích đất thu 

hồi 

Giá trị bồi thường về đất 

(đ)

Giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

về nhà, vật kiến 

trúc (đ)

Giá trị bồi thường, 

hỗ trợ về cây trồng 

(đ)

Giá trị về các 

chính sách hỗ 

trợ (đ)

Giá trị bồi 

thường tài sản 

khác (đ)

Thưởng

 di dời (đ)

Tổng cộng giá trị 

bồi thường, hỗ 

trợ (đ)

Thuộc dự án: để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Long Thành  

- thuộc 1 phần diện tích Khu 1 (phân khu A) với diện tích khoảng 430,88 ha thuộc địa bàn xã Bình An (đợt 2). 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BÌNH AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA CÁC CÁ NHÂN 
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